
1. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 12/2012 Tháng 1/2012

Tổng số 89.8 118.3
1. Công nghiệp khai thác 77.9 111.2
2. Công nghiệp chế biến 89.7 118.5
Trong đó: 
  Sản xuất chế biến thực phẩm 101.3 108.0
  Sản xuất đồ uống 103.1 107.2
  Sản xuất quần áo 108.4 117.1
   Sản xuất da và SP liên quan 98.8 144.1
   SX hóa chất và SP hóa chất 73.9 149.9
   Sản phẩm từ plastic 88.3 120.9
   Sản xuất vật liệu xây dựng 72.3 157.5
  Sản xuất kim lọai 100.2 117.1
   Sản xuất SP điện tử 80.7 86.4
   Sản xuất thiết bị điện 91.2 143.1

   SX ô tô 71.0 96.3
  SX giường tủ bàn ghế 58.4 115.9

3. Sản xuất và phân phối điện 90.3 108.6
4. Cung cấp nước và xử lý rác thải 95.7 110.7

Tháng 1/2013 so với
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2. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
12/2012

Tháng 
1/2012

Đá xây dựng các loại Nghìn M3 15.1 77.9 111.2
Sữa và kem dạng bột hoặc thể rắn khác Tấn 3608.0 89.8 95.9
Bia các lọai Triệu lít 85.3 103.2 107.2
Thuốc lá điếu Triệu bao 164.5 90.2 116.1
Quần áo các loại Triệu cái 51.5 112.3 119.2
Giày dép các lọai Triệu đôi 9.1 98.4 158.6
Phân khoáng hoặc phân hóa học Nghìn tấn 71.2 46.2 213.4
Xà phòng giặt các loại Nghìn tấn 43.9 102.7 130.8
Xi măng Nghìn tấn 836.5 72.4 179.5
Tivi LCD (Màn hình tinh thể lỏng) Nghìn chiếc 79.5 96.4 60.4
Điện thương phẩm Triệu Kwh 1,310.0 90.3 108.6
Nước uống được Triệu M3 30.7 100.8 108.6

% so sánh tháng 1/2013 với
Đơn

vị tính
Ước tháng

 1/2013
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3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
12/2012

Ước tháng 
1/2013

Tháng 
12/2012

Tháng 
1/2012

51,104.7 52,740.8 103.2 121.5

Kinh tế nhà nước 7,765.4 7,749.3 99.8 99.0
Kinh tế ngoài nhà nước 41,670.3 43,272.3 103.8 126.4
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1,669.1 1,719.2 103.0 127.3

* Phân theo ngành hoạt động
Trong đó:

Thương nghiệp 41,804.7 42,999.2 102.9 122.2
Khách sạn, nhà hàng 5,658.5 5,957.9 105.3 118.2
Du lịch lữ hành 821.5 859.9 104.7 122.5

2 . Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2,735.3 2,656.2 97.1 142.2
Kinh tế nhà nước 1,150.8 1,187.5 103.2 138.0
Kinh tế ngoài nhà nước 775.1 715.1 92.3 138.1
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 810 754 93.1 153.9

Kim ngạch XK không kể dầu thô 2,107.2 1,941.2 92.1 144.8

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 2,227.4 2,007.4 90.1 124.2
Kinh tế nhà nước 621.7 563.1 90.6 121.4
Kinh tế ngoài nhà nước 962.6 857.7 89.1 120.6
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 643.1 586.6 91.2 133.0

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Thực hiện % so sánh tháng 1/2013 với
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4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tháng 1 năm 2013

Đơn vị tính: %

Kỳ gốc 2009
Tháng 1 năm 

2012
Tháng 12 năm 

2012

1. Chỉ số giá tiêu dùng 133.52 103.60 100.44

Ăn và dịch vụ ăn uống 148.73 102.59 100.76
  Trong đó: Lương thực 147.65 99.32 100.17
                  Thực phẩm 144.39 101.93 101.43
                  Ăn uống ngoài gia đình 155.88 105.20 100.09
Uống và thuốc lá 123.24 101.70 100.21
May mặc, mũ nón giày dép 126.44 105.39 100.94
Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 150.84 105.59 100.26
Thiết bị và đồ dùng gia đình 119.39 102.61 100.04
Dược phẩm và dịch vụ  y tế 105.44 102.50 100.26
Đi lại và bưu điện 143.75 105.69 99.98
Bưu chính viễn thông 85.81 99.51 99.91
Giáo dục 115.09 107.70 100.09
Văn hoá và giải trí 125.49 102.94 100.38
 Hàng hóa và dịch vụ khác 141.01 106.16 99.98
2. Chỉ số giá vàng 240.50 106.66 98.28
3. Chỉ số giá USD 117.85 98.20 100.17

Tháng 1 so với

 15



5. Doanh thu vận tải và hàng hoá thông qua cảng 

Tháng 
12/2012

Ước 
tháng 
1/2013

Tháng 
12/2012

Tháng 
1/2012

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 3,171.1 3,311.8 104.4 134.1
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 498.0 505.6 101.5 126.3
Ngoài nhà nước 2645.5 2777.8 105.0 135.7
Có vốn nước ngoài 27.6 28.3 102.6 127.7

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1710.4 1795.8 105.0 135.9

Đường sông 309.9 324.8 104.8 125.9
Đường biển 1141.9 1182.2 103.5 134.4

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1505.7 1596.2 106.0 124.1
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 103.1 108.2 104.9 122.0
Ngoài nhà nước 1171.1 1253.0 107.0 130.3
Có vốn nước ngoài 231.5 235.0 101.5 99.6

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1297.8 1386.8 106.9 129.8

Đường sông 22.6 24.2 107.0 117.8

5,420.6 5,397.2 99.6 107.2

Cảng biển 5,295.0 5,337.2 100.8 107.9
Cảng sông 125.6 60.0 47.8 68.0

4. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 
(tấn)

Thực hiện % so sánh tháng 1/2013 với
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6. Thu chi ngân sách và  hoạt động ngân hàng 

Tháng 
12/2012

Ước tháng 
1/2013

Tháng 
12/2012

Tháng 
1/2012

1. Ngân sách
1.1 Thu ngân sách Nhà nước 24,357.8 18,131.0 74.4 96.2
Trong đó:

Thu nội địa 9,455.1 12,403.0 131.2 101.5
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 8,000.0 3,500.0 43.8 78.7
Thu từ dầu thô 3,895.8 2,100.0 53.9 104.7

1.2 Thu ngân sách địa phương 19,989.4 3,686.1 18.4 60.9

1.3. Chi ngân sách địa phương 11,937.5 16,837.2 141.0 117.5
(Kể cả tạm ứng)
Trong đó: Chi đầu tư phát triển 4,680.8 99.9 2.1 119.2

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)
2.1. Tổng nguồn huy động 969,807 993,097 102.4 111.2

Tr.đó: Tiền gửi tiết kiệm 472,834 502,331 106.2 133.8

2.2. Tổng dư nợ 811,096 855,441 105.5 111.9
Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 460,416 474,576 103.1 109.9

% so sánh tháng 1/2013 vớiThực hiện 
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